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TỔNG CỘNG: 87

A
TRƯỜNG TH TRƯNG 

VƯƠNG

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Phạm Thị Kim Oanh 11/05/1977 Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Trưng 

Vương
Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Mai Thị Ngọc Lan 14/09/1979 Giáo viên
Trường Tiểu học Trưng 

Vương
Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lê Thị Đào 18/01/1989 Giáo viên
Trường Tiểu học Trưng 

Vương
Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

2 Trương Văn Hồng 14/04/1990 Giáo viên
Trường Tiểu học Trưng 

Vương
Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

3 Chu Thị Thúy 25/06/1981 Giáo viên
Trường Tiểu học Trưng 

Vương
Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Thúy Thương 26/02/1991 Giáo viên
Trường Tiểu học Trưng 

Vương
Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

5 Hà Thanh Giang 06/12/1988 Giáo viên
Trường Tiểu học Trưng 

Vương
Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

6 Vũ Thị Phương 05/05/1991 Giáo viên
Trường Tiểu học Trưng 

Vương
Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

7 Lê Thị Bích Ngọc 15/04/1989 Giáo viên
Trường Tiểu học Trưng 

Vương
Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

8 Bế Thị Huệ 17/10/1971 Giáo viên
Trường Tiểu học Trưng 

Vương
Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

9 Nguyễn Thị Thu Liễu 25/04/1979 Giáo viên
Trường Tiểu học Trưng 

Vương
Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

10 Lê Thị Hồng 26/02/1986 Giáo viên
Trường Tiểu học Trưng 

Vương
Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Phan Thị Vũ 10/02/1984 NV Văn thư
Trường Tiểu học Trưng 

Vương
Văn thư viên Trung cấp Văn thư viên Trúng tuyển

B
TRƯỜNG TH LƯƠNG 

THẾ VINH

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Hiền 30/10/1975 Hiệu trưởng
Trường TH Lương Thế Vinh - 

xã Bàu Cạn - tỉnh Gia Lai
GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Thùy Linh 07/03/1982
Phó Hiệu 

trưởng

Trường TH Lương Thế Vinh - 

xã Bàu Cạn - tỉnh Gia Lai
GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Đỗ Thị Lệ Quyên 8/11/1986 Giáo viên
Trường TH Lương Thế Vinh - 

xã Bàu Cạn - tỉnh Gia Lai
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hiền 30/11/1985 Giáo viên
Trường TH Lương Thế Vinh - 

xã Bàu Cạn - tỉnh Gia Lai
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

3 Lê Thị Thu Huyền 02/12/1990 Giáo viên
Trường TH Lương Thế Vinh - 

xã Bàu Cạn - tỉnh Gia Lai
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

4 Ngô Minh Dũng 03/04/1986 Giáo viên
Trường TH Lương Thế Vinh - 

xã Bàu Cạn - tỉnh Gia Lai
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Bích Phượng 9/7/1992 Giáo viên
Trường TH Lương Thế Vinh - 

xã Bàu Cạn - tỉnh Gia Lai
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

6 Hồ Thị Hoài 14/04/1980 Giáo viên
Trường TH Lương Thế Vinh - 

xã Bàu Cạn - tỉnh Gia Lai
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

7 Lê Thị Sương 16/12/1980 Giáo viên
Trường TH Lương Thế Vinh - 

xã Bàu Cạn - tỉnh Gia Lai
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

8 Trịnh Văn Hùng 02/07/1976 Giáo viên
Trường TH Lương Thế Vinh - 

xã Bàu Cạn - tỉnh Gia Lai
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

9 Trương Thị Ngân 01/07/1991 Giáo viên
Trường TH Lương Thế Vinh - 

xã Bàu Cạn - tỉnh Gia Lai
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

10 Nguyễn Thị Kim Anh 02/05/1986 Giáo viên
Trường TH Lương Thế Vinh - 

xã Bàu Cạn - tỉnh Gia Lai
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển
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III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn Thị Kim Thủy 03/06/1990 Thư viện
Trường TH Lương Thế Vinh - 

xã Bàu Cạn - tỉnh Gia Lai
Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Kim Anh 24/9/1987 Kế toán
Trường TH Lương Thế Vinh - 

xã Bàu Cạn - tỉnh Gia Lai

Kế toán viên trung cấp - 

hạng IV
Kế toán viên - hạng III Trúng tuyển

C
TRƯỜNG TH LÊ HỒNG 

PHONG

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lê Thị Hồng Long 15/12/1976 Giáo viên
Trường TH Lê Hồng Phong 

xã Bàu Cạn, Gia Lai
GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

2 Đàm Thị Bích Thủy 21/06/1979 Giáo viên
Trường TH Lê Hồng Phong 

xã Bàu Cạn, Gia Lai
GVTH hạng II GVTH hạng I Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lê Thị Thu Thảo 09/05/1980 Giáo viên
Trường TH Lê Hồng Phong 

xã Bàu Cạn, Gia Lai
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

2 Đỗ Thị Tiểu Hoàn 14/01/1977 Giáo viên
Trường TH Lê Hồng Phong 

xã Bàu Cạn, Gia Lai
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

3 Đỗ Thị Thu 24/03/1982 Giáo viên
Trường TH Lê Hồng Phong 

xã Bàu Cạn, Gia Lai
GVTH hạng III GVTH hạng II Không trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Thu Thảo 06/03/1989 Giáo viên
Trường TH Lê Hồng Phong 

xã Bàu Cạn, Gia Lai
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

5 Đặng Thị Bích Nhung 29/07/1985 Giáo viên
Trường TH Lê Hồng Phong 

xã Bàu Cạn, Gia Lai
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

6 Đào Xuân Lượng 20/04/1992 Giáo viên
Trường TH Lê Hồng Phong 

xã Bàu Cạn, Gia Lai
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

7 Lê Thị Lệ Dung 06/07/1983 Giáo viên
Trường TH Lê Hồng Phong 

xã Bàu Cạn, Gia Lai
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

8 Đinh Thị Thanh Vân 08/02/1986 Giáo viên
Trường TH Lê Hồng Phong 

xã Bàu Cạn, Gia Lai
GVTH hạng III GVTH hạng II Không trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II và tương đương

1 Hoàng Thị Lợi 01/03/1988 Thư viện
Trường TH Lê Hồng Phong 

xã Bàu Cạn, Gia Lai
Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

D
TRƯỜNG THCS NGUYỄN 

VIẾT XUÂN

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lê Quang Việt 21/6/1980
Phó hiệu 

trưởng

Trường THCS Nguyễn Viết 

Xuân
GV THCS hạng II GV THCS hạng I Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trần Thị Thủy 27/10/1987 Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Viết 

Xuân
GV THCS hạng II GV THCS hạng I Không trúng tuyển

2 Phan Thanh Hiếu 10/01/1991 Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Viết 

Xuân
GV THCS hạng II GV THCS hạng I Trúng tuyển

E
TRƯỜNG THCS Nguyễn 

Đình Chiểu

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Luyến 06/07/1981 Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Đình 

Chiểu
Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Không trúng tuyển

2 Đỗ Thị Mỹ Thảo 10/10/1982 Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Đình 

Chiểu
Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Phạm Thị Phương Uyên 08/12/1980 Tổ phó tổ TN
Trường THCS Nguyễn Đình 

Chiểu
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

2 Hồ Thị Liêm 02/01/1981 Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Đình 

Chiểu
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

3 Lê Mỹ Diễm Hương 09/01/1989 Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Đình 

Chiểu
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

4 Lê Ngọc Phú 16/03/1981 Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Đình 

Chiểu
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

5 Phan Thanh Chinh 02/02/1976 Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Đình 

Chiểu
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Quyên 12/10/1972 Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Đình 

Chiểu
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

7 Trần Thị Hợi 16/03/1972 Giáo viên
Trường THCS Nguyễn Đình 

Chiểu
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Hoàng Thị Đặng Bích Liễu 13/11/1987
Nhân viên 

Thư viện

Trường THCS Nguyễn Đình 

Chiểu
Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

F TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG TRÀ

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lê Thị Nhung 28/12/1974 Hiệu trưởng
Trường Mầm Non Hương 

Trà
Giáo viên mầm non hạng II Giáo viên mầm non hạng I Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hoà Bình 20/9/1975
P. Hiệu 

trưởng

Trường Mầm Non Hương 

Trà
Giáo viên mầm non hạng II Giáo viên mầm non hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Ngô Thị Ngọc Nhi 21/02/1993 Giáo viên
Trường Mầm Non Hương 

Trà

Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển
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2 Nguyễn Thị Kiêm Ánh 28/09/1991 Giáo viên
Trường Mầm Non Hương 

Trà

Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

3 Dương Thị Thúy 09/07/1996 Giáo viên
Trường Mầm Non Hương 

Trà

Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Thùy Dương 28/10/1993 Giáo viên
Trường Mầm Non Hương 

Trà

Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

5 Hồ Thị Bích Thuận 5/10/1990 Giáo viên
Trường Mầm Non Hương 

Trà

Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

6 Bùi Thị Mỹ Hương 25/11/1995 Giáo viên
Trường Mầm Non Hương 

Trà

Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

7 Bùi Thị Mỹ Hạnh 7/12/1998 Giáo viên
Trường Mầm Non Hương 

Trà

Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

G Trường Mầm Non Hoa Hồng

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

01 Triệu Thị Hằng 09/12/1983 Hiệu trưởng Trường Mầm Non Hoa Hồng Giáo viên mầm non hạng II Giáo viên mầm non hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

01 Dương Thị Hạnh 05/03/1977 P. HT Trường Mầm Non Hoa Hồng
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

02 Nguyễn Thị Thắm 02/03/1973 P. HT Trường Mầm Non Hoa Hồng
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

II Giáo viên

01 Thái Thị Tuyết 04/10/1992 Giáo viên Trường Mầm Non Hoa Hồng
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

02 Huỳnh Thị Thúy Trúc 16/8/1995 Giáo viên Trường Mầm Non Hoa Hồng
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

03 Nguyễn Thị Diễm Hằng 10/11/1982 Giáo viên Trường Mầm Non Hoa Hồng
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

04 Nguyễn Thị Ái Huệ 20/4/1989 Giáo viên Trường Mầm Non Hoa Hồng
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

05 Nguyễn Thị Thùy Quyên 17/05/1996 Giáo viên Trường Mầm Non Hoa Hồng
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

06 Võ Thị Kim Lê 14/01/1991 Giáo viên Trường Mầm Non Hoa Hồng
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

07 Nguyễn Thị Kim Liên 21/11/1981 Giáo viên Trường Mầm Non Hoa Hồng
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Không trúng tuyển

08 Đặng Thị Thái Quỳnh 19/11/1996 Giáo viên Trường Mầm Non Hoa Hồng
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Không trúng tuyển

09 Trần Thị Hồng Gấm 02/09/1975 Giáo viên Trường Mầm Non Hoa Hồng
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Không trúng tuyển

H TRƯỜNG MN HÒA BÌNH

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Thương Thương 01/12/1989 Hiệu trưởng Trường MN Hòa Bình
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

2 Trần Thị Mỹ Dung 30/01/1987 P.hiệu trưởng Trường MN Hòa Bình
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lê Thị Vy 29/04/1993 Giáo viên Trường MN Hoà Bình
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

2 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 27/10/1994 Giáo viên Trường MN Hoà Bình
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

3 Phạm Thị Thu Thùy 25/11/1995 Giáo viên Trường MN Hoà Bình
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

J TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TUẤN

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trần Thị Hồng Nga 29/05/1979 Giáo viên
Trường THCS  Trần Quốc 

Tuấn
GV THCS hạng II GV THCS hạng I Trúng tuyển

2 Trần Thị Thanh Sơn 12/04/1982 Giáo viên
Trường THCS Trần Quốc 

Tuấn
GV THCS hạng II GV THCS hạng I Trúng tuyển

3 Trần Thị Trúc 20/12/1977 Giáo viên
Trường THCS Trần Quốc 

Tuấn
GV THCS hạng II GV THCS hạng I Không trúng tuyển

4 Đặng Thị Thanh 20/10/1983 Giáo viên
Trường THCS Trần Quốc 

Tuấn
GV THCS hạng II GV THCS hạng I Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Thanh Liêm 23/09/1982 Giáo viên
Trường THCS Trần Quốc 

Tuấn
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

2 Vương Thị Trà 29/11/1981 Giáo viên
Trường THCS Trần Quốc 

Tuấn
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

3 Thủy Thị Thúy Hằng 08/02/1982 Giáo viên
Trường THCS Trần Quốc 

Tuấn
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

4 Đỗ Văn Hảo 03/05/1979 Giáo viên
Trường THCS Trần Quốc 

Tuấn
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

5 Huỳnh Thị Thanh Giang 24/12/1986 Giáo viên
Trường THCS Trần Quốc 

Tuấn
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn Thị Quý 12/06/1989
Nhân viên 

thư viện

Trường THCS

 Trần Quốc Tuấn

Thư viện viên 

hạng IV

Thư viện viên 

hạng III
Trúng tuyển
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